
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT-ĐVMT Điện Biên, ngày       tháng 02 năm 2022 
V/v điều chuyển số lượng thuốc 

trúng thầu năm 2021 - 2022 (lần 08). 
 

 
 

 

Kính gửi:          

 - Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ; 

- Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; 

- Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông; 

- Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé; 

- Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. 
 

 

Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế nhận được Tờ trình số 109/TTr-

TTYT ngày 20/02/2022 của Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Tờ trình số 18/TTr-

TTYT ngày 22/02/2022 của Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, Đơn vị mua 

thuốc tập trung - Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y 

tế quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 23/12/2020 của Sở Y tế phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1 cung ứng thuốc generic;  

Theo đề nghị tại Tờ trình và Danh mục thuốc đã trúng thầu đề nghị điều tiết 

giữa các đơn vị. 

Để đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ thuốc phục vụ công tác điều trị tại 

Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ và Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, Đơn vị mua 

thuốc tập trung - Sở Y tế điều chuyển 01 mặt hàng của Trung tâm Y tế huyện Điện 

Biên Đông, 03 mặt hàng  của Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ cho Trung 

tâm Y tế huyện Nậm Pồ (phụ lục I kèm theo);  02 mặt hàng của Trung tâm Y tế 

huyện Mường Nhé, 02 mặt hàng Tủa Chùa, 04 mặt hàng của Trung tâm Y tế thành 

phố Điện Biên Phủ cho Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo (phụ lục II kèm theo). 

Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 

được nhận thuốc điều chuyển tổ chức ký kết hợp đồng (hoặc ký kết phụ lục bổ 

sung hợp đồng) với nhà thầu trúng thầu, tổ chức cung ứng, quản lý, sử dụng, 

thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành. Trung tâm Y tế huyện Nậm 

Pồ, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ 

mua đúng số lượng thuốc đã phân bổ sau điều chuyển.  
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Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Đơn vị 

mua thuốc tập trung - Sở Y tế để được trao đổi, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên;                                                                                   

- BHXH tỉnh; 

- Nhà thầu trúng thầu; 
- KBNN tỉnh; 

- KBNN các huyện MN,NP, ĐBĐ, TG; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, ĐVMT. 

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Phạm Giang Nam 



Phụ lục I   

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2021-2022 ĐƢỢC ĐIỀU CHUYỂN SỐ LƢỢNG 

(Kèm theo Công văn số        /SYT-ĐVMT ngày     tháng     năm 2022 của Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế) 

 

STT MHH Tên thuốc 
Tên hoạt 

chất 

Nồng độ - 

hàm lƣợng 

SĐK hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nƣớc 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

điều 

chuyển 

cho 

TTYT 

huyện 

Nậm Pồ 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

huyện 

Điện 

Biên 

Đông 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

thành 

phố 

Điện 

Biên 

Phủ 

Số QĐ phê 

duyệt 

Nhà thầu trúng 

thầu 

1 A288 
Metronidazol 

Kabi 
Metronidazol 

500mg/100 

ml 

VD-26377-

17 

Công ty CP 

Fresenius 

Kabi Việt 

Nam 

Việt 

Nam 
Chai 500   1.500 

1165/QĐ-

SYT ngày 

23/12/2018 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Bông Sen Vàng 

2 A639 
Preforin 

Injection 

Methyl 

prednisolon 
40mg 

VN-19572-

16 

Myungmoon 

Pharm. Co., 
Ltd 

Korea Lọ 2.600   3.400 

1165/QĐ-

SYT ngày 
23/12/2019 

Công ty cổ phần 

thương mại và 

dược phẩm 
Ngọc Thiện 

3 A673 
Métforilex 
MR 

Metformin 
HCL 

500mg 
VD-28743-
18 

Công ty 

TNHH MTV 
Dược phẩm 

150 

Cophavina 

Việt 
Nam 

Viên 15.000 17.000   
1165/QĐ-
SYT ngày 

23/12/2020  

Liên danh thầu 
Hà Thành-

Sohaco 

4 A764 Vinsalmol Salbutamol  
 

2,5mg/2,5ml 

VD-23730-
15 (hiệu lực 

đến 

17/12/2020) 

Công ty 

CPDP Vĩnh 

Phúc 

Việt 

Nam 
Ống 1.000   6.000 

1165/QĐ-

SYT ngày 

23/12/2021 

Liên danh thầu 

Hà Thành-

Sohaco 

    Tổng: 04 khoản                     
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Phụ lục II   

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2021-2022 ĐƢỢC ĐIỀU CHUYỂN SỐ LƢỢNG 

(Kèm theo Công văn số 196/SYT-ĐVMT ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế) 

 

ST

T 

MH

H 
Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng độ - 

hàm lƣợng 

SĐK hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nƣớc 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

điều 

chuyển 

cho 

TTYT 

huyện 

Tuần 

Giáo 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

huyện 

Mƣờn

g Nhé 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

huyện 

Điện 

Biên 

Đông 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

thành 

phố 

Điện 

Biên 

Phủ 

Số QĐ 

phê duyệt 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1 A061 
Paracetamol   

10 mg/ml 
Paracetamol 1g 

VD-

33956-19 

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Allomed  

Việt 

Nam 
Túi 1.300   0 700 

1165/QĐ-

SYT ngày 

23/12/2020  

Công ty cổ 

phần thương 

mại và dược 

phẩm Hoàng 

Lan 

2 A067 
Paracetamol 

Macopharma 
Paracetamol 500mg/50ml 

VN-

22243-19 

Maco 

Production

s 

France Túi 1.000     2.000 

1165/QĐ-

SYT ngày 

23/12/2021 

Công ty trách 

nhiệm hữu 
hạn thương 

mại dược 

phẩm Hacinco 

Việt Nam 

3 A463 Ebitac25 

Enalapril + 

hydrochlorothi

azid 

10mg + 

25mg 

VN-

17349-13  

Farmak 

JSC 
Ukraine Viên 100.000   28.000   

1165/QĐ-

SYT ngày 

23/12/2022 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Bông 

Sen Vàng 

4 A512 

Savi 

Benzafibrate 

200 

Bezafibrat 200mg 
VD-

21893-14  

Công ty 

CPDP Savi 

Việt 

Nam 
Viên 7.000     23.000 

1165/QĐ-

SYT ngày 

23/12/2023 

Công ty cổ 

phần thương 

mại và dược 

phẩm Hoàng 

Giang 
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ST

T 

MH

H 
Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng độ - 

hàm lƣợng 

SĐK hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nƣớc 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

điều 

chuyển 

cho 

TTYT 

huyện 

Tuần 

Giáo 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

huyện 

Mƣờn

g Nhé 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

huyện 

Điện 

Biên 

Đông 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

thành 

phố 

Điện 

Biên 

Phủ 

Số QĐ 

phê duyệt 

Nhà thầu 

trúng thầu 

5 A517 Vastanic 10 Lovastatin  10mg 
VD-

30090-18 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 

USA-NIC 

(USA-NIC 

Pharma) 

Việt 

Nam 
Viên 3.000     7.000 

1165/QĐ-

SYT ngày 

23/12/2024 

Công ty trách 

nhiệm hữu 

hạn dược 

phẩm Tân An 

6 A570 
Omepramed 

40 
Omeprazol 40mg 

VD-

30869-18 

Công ty 

TNHH sản 

xuất dược 

phẩm 

Medlac 

Pharma 

Italy 

Việt 

Nam 
Lọ 200 800     

1165/QĐ-

SYT ngày 

23/12/2025 

Công ty cổ 

phần thương 

mại dược 

phẩm Thịnh 

Phương tỉnh 

Điện Biên 

7 A576 
Esphalux 
(Esomeprazo

le) 

Esomeprazol 40mg 
VN-
21446-18 

Standard 

Chem. & 
Pharm. 

Co., Ltd 

Taiwan Lọ 300 300     
1165/QĐ-
SYT ngày 

23/12/2026 

Công ty cổ 

phần dược 
phẩm Hải 

Nam 

    Tổng: 07 khoản                       
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